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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (TTQT). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật và xin báo cáo Quốc hội như sau: 

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Một số ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung quản lý nhà nước đối với việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế vào phạm vi điều chỉnh của Luật.

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH và chỉnh lý Điều 1 dự thảo Luật.

2. Về bên ký kết Việt Nam (khoản 2 Điều 2)

Một số ý kiến thống nhất cao, ủng hộ UBND cấp xã ở khu vực biên giới được ký TTQT trong một số lĩnh vực cụ thể phù hợp với năng lực và khả năng thực thi. Một số ý kiến còn băn khoăn, đề nghị cân nhắc việc mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến UBND cấp xã.
UBTVQH xin được báo cáo như sau: Theo số liệu thống kê đến tháng 10/2020, nước ta có 428 xã ở khu vực biên giới trên đất liền (với Lào 157 xã, Campuchia 112 xã và Trung Quốc 159 xã), UBND cấp xã ở khu vực này đã ký 67 văn bản với các xã bên kia biên giới, trong đó có 63 TTQT với Lào, 04 TTQT với Trung Quốc.
Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nhằm bảo đảm phù hợp với năng lực, chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia, dự thảo Luật giới hạn phạm vi và nội dung UBND cấp xã ở khu vực biên giới được ký TTQT gồm: giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Dự thảo Luật giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc ký kết TTQT nhân danh UBND cấp xã ở khu vực biên giới, phù hợp với Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272 ngày 21-01-2015 của Bộ Chính trị khóa XI (Gọi tắt là Quy chế 272)
. 

Để bảo đảm áp dụng thống nhất việc ký kết TTQT của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trên phạm vi cả nước, trong đó có UBND cấp xã ở khu vực biên giới, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ký kết. UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xây dựng cẩm nang, mẫu ký kết TTQT nhân danh UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Có ý kiến đề nghị xem xét, quy định bổ sung một số chủ thể được ký TTQT gồm các Ban thuộc HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế cửa khẩu và Ban quản lý có tên gọi khác trực thuộc UBND cấp tỉnh; bệnh viện, các viện, các trung tâm, các trường đại học trực thuộc Bộ và các cơ quan ngang bộ, các pháp nhân hoặc các tổ chức trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức phi Chính phủ.

UBTVQH xin báo cáo: Việc ký kết TTQT xuất phát từ nhu cầu của hai bên ký kết, qua tổng kết thi hành Pháp lệnh ký kết và thực hiện TTQT năm 2007 không có văn bản hợp tác quốc tế được ký nhân danh các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trên thực tế cũng chưa có bên ký kết nước ngoài đề nghị ký TTQT nhân danh các cơ quan nói trên. 
Đối với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế cửa khẩu và Ban Quản lý có tên gọi khác trực thuộc UBND cấp tỉnh, UBTVQH xin báo cáo: Hầu hết các nước không có mô hình Ban quản lý trực thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn cấp tỉnh và không ký kết TTQT nhân danh các cơ quan, đơn vị tương tự. Do đó, trong thực tế nếu có nhu cầu phát sinh, UBND cấp tỉnh giao cơ quan trực thuộc tỉnh xem xét, tiến hành ký kết với cơ quan tương ứng với nước bạn.
Về việc ký kết TTQT của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBTVQH xin báo cáo: Các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu là các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Tùy theo tính chất pháp lý, các văn bản thỏa thuận của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ do pháp luật dân sự, pháp luật về hợp đồng, pháp luật chuyên ngành, quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đó điều chỉnh.
Việc ký kết TTQT nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Việc ký kết TTQT của các tổ chức phi Chính phủ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
Vì vậy, về phạm vi chủ thể được ký TTQT, xin Quốc hội cho được giữ như dự thảo.
3. Về bên ký kết nước ngoài (khoản 4 Điều 2)

Có ý kiến đề nghị quy định tổ chức và cá nhân nước ngoài ký kết TTQT phải có tư cách pháp nhân và năng lực pháp luật.

UBTVQH xin được báo cáo như sau: Trước khi ký kết TTQT với bên ký kết nước ngoài, cơ quan đề xuất ký TTQT có trách nhiệm tìm hiểu tư cách, địa vị pháp lý của đối tác nước ngoài nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình. Do đó, xin được giữ Điều 2 như dự thảo Luật.
4. Về nguyên tắc ký kết và thực hiện TTQT (Điều 3)

Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc công khai, minh bạch để bảo đảm sự giám sát của người dân; có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của cả bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài cần cam kết thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm TTQT trên tinh thần hữu nghị, hợp tác tại khoản 7; có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “không có thái độ đúng mực đối với việc bên phía nước ngoài không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các TTQT”.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật quy định cơ quan ký kết TTQT phải thực hiện việc sao lục, công bố, tuyên truyền, phổ biến TTQT (khoản 3 Điều 42) để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong ký kết và thực hiện TTQT và chỉnh lý Điều 3, Điều 42 dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị Chính phủ lưu ý cần có quy định phù hợp để bảo đảm nguyên tắc này khi hướng dẫn việc ký kết và thực hiện TTQT nhân danh Tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã ở khu vực biên giới quy định tại khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật.  
5. Về ngôn ngữ của TTQT (Điều 7)

Một số ý kiến đề nghị quy định TTQT bắt buộc phải có văn bản tiếng Việt; phải có văn bản tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài. Có ý kiến cho rằng ngoài tiếng Việt, bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài có thể thỏa thuận sử dụng thêm ngôn ngữ khác.

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dự thảo Luật quy định văn bản TTQT phải bằng tiếng Việt để bảo đảm nguyên tắc tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia và phù hợp với thực tiễn ký kết TTQT thời gian qua.  
6. Về việc ký kết TTQT (Chương II)

Có ý kiến đề nghị làm rõ TTQT nhân danh Nhà nước và TTQT nhân danh Chính phủ để tránh chồng lấn với điều ước quốc tế và thuận tiện khi áp dụng.
UBTVQH xin được báo cáo như sau: TTQT được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ là các TTQT không làm thay đổi, phát sinh, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước CHXHCN Việt Nam theo luật pháp quốc tế, không ràng buộc về pháp lý quốc tế như điều ước quốc tế, hiện nay phổ biến là Tuyên bố chung, Thông cáo chung.
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ (Điều 10); đề nghị chỉnh lý Điều 10 dự thảo Luật thống nhất với Điều 22 Luật Điều ước quốc tế.

UBTVQH xin được báo cáo như sau: Giấy ủy quyền quy định tại Điều 10 dự thảo Luật là văn bản đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp trên cơ sở quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và chỉ áp dụng trong trường hợp ký TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ, không do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ký nhằm xác nhận sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật chỉnh lý quy định tại Điều 10 theo hướng chỉ quy định về Giấy ủy quyền, chuyển nội dung ủy quyền lên khoản 4 Điều 9.
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các đối tượng được ủy quyền ký kết TTQT để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện, đề nghị bổ sung cụm từ “theo quy định của pháp luật” sau cụm từ “ủy quyền cho người khác” cho chặt chẽ; thống nhất hình thức ủy quyền bằng văn bản hoặc quy định rõ “ủy quyền cho cấp phó”.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, các điều luật có liên quan của dự thảo Luật đã được chỉnh lý, bảo đảm quy định chặt chẽ hơn và bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.
Có ý kiến đề nghị quy định việc rà soát, đối chiếu văn bản TTQT cần được thực hiện đối với việc ký kết tất cả các loại TTQT.

UBTVQH xin báo cáo: Các cơ quan có trách nhiệm tiến hành rà soát kỹ lưỡng, chính xác văn bản trước khi ký TTQT. Đối với TTQT nhân danh Nhà nước, Chính phủ, trong thực tiễn có trường hợp cơ quan trình không trực tiếp ký TTQT đó nên dự thảo Luật quy định cơ quan trình phối hợp với Bộ Ngoại giao rà soát, đối chiếu văn bản TTQT. 
Có ý kiến đề nghị trước khi ký kết TTQT cần lấy ý kiến của Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan tham mưu, tư vấn về pháp luật ở các cấp; đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể các lĩnh vực cần xin ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, các lĩnh vực khác giao chủ thể ký kết TTQT tự quyết định; đề nghị làm rõ việc lấy ý kiến các Bộ, ngành trước khi ký kết TTQT và làm rõ vấn đề ưu tiên áp dụng trong trường hợp TTQT mâu thuẫn với điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật quy định việc lấy ý kiến Bộ Ngoại giao khi ký kết TTQT nhân danh các cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan trung ương của tổ chức. Việc lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan được thực hiện khi nội dung TTQT có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành đó.
Nội dung của TTQT phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, không có giá trị ràng buộc các chủ thể không ký kết nên không thể viện dẫn TTQT để không thực hiện pháp luật Việt Nam hay điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và không đặt ra vấn đề ưu tiên áp dụng trong trường hợp TTQT mâu thuẫn với điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam.

7. Về ký kết TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (Điều 23)
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ký kết TTQT nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức để bảo đảm việc áp dụng thống nhất.
Có ý kiến cho rằng quy định về việc ký kết TTQT liên quan đến đầu tư chưa rõ, chưa đủ hành lang pháp lý để thực hiện.

UBTVQH xin báo cáo: các TTQT liên quan đến đầu tư cần lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư như quy định tại khoản 3 Điều 25 dự thảo Luật.
9. Về chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT (Điều 34)

Có ý kiến đề nghị bổ sung các trường hợp chấm dứt hiệu lực và tạm đình chỉ thực hiện TTQT theo quy định tại TTQT hoặc trong quá trình thực hiện TTQT có sự vi phạm một trong các nguyên tắc ký kết và thực TTQT hoặc bên ký kết với nước ngoài vi phạm nghiêm trọng TTQT. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn TTQT (khoản 2 Điều 33) và trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT (khoản 3 Điều 34).
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật quy định TTQT có thể bị chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện theo quy định của TTQT đó hoặc theo thỏa thuận giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài (khoản 1 Điều 34) và bên ký kết Việt Nam phải chấm dứt hiệu lực hoặc rút khỏi TTQT nếu quá trình thực hiện có sự vi phạm một trong các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này (khoản 2 Điều 34). Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn TTQT và trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện TTQT được tiến hành tương tự trình tự, thủ tục ký kết TTQT kế thừa quy định của Pháp lệnh ký kết và thực hiện TTQT năm 2007 và tương tự quy định có liên quan của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội cũng góp ý về kỹ thuật văn bản, UBTVQH xin trân trọng tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo, Thường trực Ủy ban pháp luật và các cơ quan hữu quan tổ chức rà soát, hoàn thiện kỹ thuật văn bản trình Quốc hội.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Ngoại giao;

- E-pas: 84584
	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Tòng Thị Phóng


� Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI, trong đó quy định:


Điều 6. Thẩm quyền quyết định của các cấp uỷ trực thuộc Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan đảng ở Trung ương


1-Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương


1.1-Lãnh đạo và chỉ đạo việc quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại, định hướng và xác định trọng tâm công tác đối ngoại; tổ chức thực hiện chủ trương hội nhập và hợp tác quốc tế.


Điều 9. về việc ký kết, đôn đốc thực hiện các điều ước, thoả thuận quốc tế


1-Quy trình ký kết và thực hiện các điều ước, thoả thuận quốc tế phải bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.
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